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Phần Số 

Câu 

Nội dung Cấp độ tư duy 

Biết  Hiểu Vận dụng 

LISTENING 

 

5 UNIT 5C, UNIT 6C, UNIT 7C, 

UNIT 8C VÀ CÁC BÀI 
LISTENING TRONG PHẦN 
REVIEW U5-6-7-8 

 5  

Từ Vựng 

 

4 Vocabulary Unit 7 8  

Compounds (Unit 7E) 

4   

3  3  

Ngữ pháp 4 Grammar Unit 7 8 4   

 3  3  

Từ đồng nghĩa và từ trái nghĩa 2 Vocabulary Unit 7 8 2   

Giới từ 1 Verb +preposition (Unit 8E) 1   

1 1   

Sắp xếp câu 2 Arrange sentences to form a 

paragraph 

2   

Điền khuyết thông tin 1 Cloze test (Fill in the blanks with 

phrases) 

Topic Unit 7, 8 

1   

1 1   

1 1   

1 1   

1  1  

Bài đọc điền khuyết 1 Cloze test ( Fill in the blanks with 

words) 

Topic Unit 7, 8 

1   

1 1   

1 1   



1  1  

1 1   

Bài đọc hiểu 1 Reading comprehension 

Topic Unit 7, 8 

1   

1 1   

1  1  

1  1  

1 1   

Tự luận 

Viết lại câu đồng nghĩa 

1 Present Perfect vs Simple Past   1 

1 Reported Speech   1 

1 Passive voice   1 

1 Passive voice   1 

1 Relative Pronouns   1 
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